                  ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG 
NGHỊ ĐỊNH quy đỊnh cách xác đỊnh sẢn phẦm,
hàng hóa cỦA ViỆt Nam HOẶC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
I. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN TRONG VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục tiêu
Trên cơ sở đánh giá thực tiễn tại Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Nghị định được xây dựng nhằm đạt các mục tiêu sau:

- Hoàn thiện hệ thống pháp lý về ghi nhãn hàng hóa, giúp xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam một cách minh bạch, có căn cứ, phù hợp pháp luật hiện hành.

- Xây dựng bộ tiêu chí để giúp các doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý nhà nước xác định được sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam, làm cơ sở thực hiện cho một số hoạt động khác như thể hiện xuất xứ,  nguồn gốc trên nhãn, bao bì hàng hóa, quảng cáo hàng hóa, xây dựng thương hiệu, đầu tư, đấu thầu,…

- Thiết lập cơ chế ngăn ngừa, phòng chống gian lận thương mại, bảo vệ sản xuất trong nước và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. 
2. Định hướng xây dựng Nghị định

Dự kiến Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” sẽ quy định đối với một số nội dung sau:

a) Tiêu chí để xác định một hàng hoá nào đó là “Sản phẩm của Việt Nam” hoặc “Sản xuất tại Việt Nam”;

b) Phương thức thể hiện nội dung sản phẩm của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam trên hàng hóa, bao bì hàng hóa (tùy thuộc vào quá trình sản xuất, gia công, chế biến, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong một vài cụm từ để thể hiện hàng hóa là hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam). Trường hợp không chắc chắn về xuất xứ Việt Nam, cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn thể hiện nguồn gốc hàng hóa theo cách khác trên nhãn hàng hóa;
c) Nguyên tắc quản lý việc thể hiện sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, chứng từ thương mại liên quan… (theo nguyên tắc tự nguyện và tự chịu trách nhiệm);

d) Biện pháp chống gian lận trong việc thể hiện sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam.
3. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Nghị định dự kiến quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam, phục vụ cho việc thể hiện xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa trên nhãn, bao bì hàng hóa và tiếp thị hàng hóa.
II. CÁC NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH “SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM”

Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” dự kiến bao gồm 04 Chương và 01 Phụ lục. Cụ thể:

2.1. Chương I 

Chương I dự kiến bao gồm các điều quy định chung về nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh: Nghị định dự kiến quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam, phục vụ cho việc ghi nhãn hàng hóa và tiếp thị hàng hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam (không áp dụng cho hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu đã có nhãn mác thể hiện xuất xứ không phải xuất xứ Việt Nam).
- Đối tượng áp dụng: Nghị định dự kiến áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên thị trường Việt Nam và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Giải thích từ ngữ, khái niệm: Một số từ ngữ, khái niệm dự kiến được sử dụng trong Nghị định như gia công, chế biến hàng hóa, thay đổi cơ bản, sản xuất, Hệ thống hài hòa, Tiêu chí xác định sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam hoặc của Việt Nam, Chuyển đổi mã số hàng hóa, Hàm lượng giá trị gia tăng, Xuất xứ, nguồn gốc Việt Nam, Trị giá CIF, Trị giá EXW...
2.2. Chương II

Chương II dự kiến bao gồm các điều quy định về cách xác định hàng hóa của Việt Nam.
- Dự kiến quy định các trường hợp được phép thể hiện là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam và cách thể hiện như sau: 
+ Hàng hóa có xuất xứ thuần túy; hoặc

+ Hàng hoá được sản xuất tại Việt Nam từ toàn bộ nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam; hoặc

+ Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất tại Việt Nam từ toàn bộ nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam nhưng trải qua công đoạn gia công, chế biến cuối cùng tại Việt Nam làm thay đổi cơ bản tính chất của hàng hóa.
- Dự kiến quy định các trường hợp hàng hóa được coi là xuất xứ thuần túy như sau:

+ Cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng được trồng và thu hoạch tại Việt Nam.

+ Động vật sống được sinh ra và nuôi dưỡng tại Việt Nam.

+ Các sản phẩm từ động vật sống.

+ Các sản phẩm thu được từ săn bắn, đặt bẫy, đánh bắt, nuôi trồng, thu lượm hoặc săn bắt tại Việt Nam.

+ Các khoáng sản và các chất sản sinh tự nhiên, được chiết xuất hoặc lấy ra từ đất, nước, đáy biển hoặc dưới đáy biển của Việt Nam.

 + Các sản phẩm lấy từ nước, đáy biển hoặc dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải, nơi Việt Nam có quyền khai thác đối với vùng nước, đáy biển và dưới đáy biển theo luật pháp quốc tế.

+ Các sản phẩm đánh bắt và các hải sản khác đánh bắt từ vùng biển quốc tế bằng tàu được đăng ký ở Việt Nam hoặc được phép treo cờ của Việt Nam.

+ Các sản phẩm được chế biến hoặc được sản xuất từ sản phẩm đánh bắt và các hải sản đánh bắt khác ngay trên tàu được đăng ký ở Việt Nam hoặc được phép treo cờ của Việt Nam.

+ Các vật phẩm thu được trong quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng ở Việt Nam hiện không còn thực hiện được chức năng ban đầu, không thể sửa chữa hay khôi phục được và chỉ có thể vứt bỏ hoặc dùng làm các nguyên liệu, vật liệu thô, hoặc sử dụng vào mục đích tái chế.

+ Các hàng hoá thu được hoặc được sản xuất từ các sản phẩm trên.
- Dự kiến quy định các trường hợp hàng hóa không có xuất xứ thuần túy như sau:

+ Hàng hóa có nguồn gốc không thuần túy hoặc không được sản xuất tại Việt Nam từ toàn bộ nguyên liệu có nguồn gốc Việt Nam sẽ được coi là hàng hóa của Việt Nam nếu đáp ứng tiêu chí thuộc Danh mục Tiêu chí xác định nguồn gốc cụ thể mặt hàng.

+ Quy định về các tiêu chí xuất xứ tại Danh mục Tiêu chí xác định nguồn gốc cụ thể mặt hàng: Chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 2 số, 4 số và 6 số và Hàm lượng giá trị gia tăng (VAC).

+ Quy định công thức tính Hàm lượng giá trị gia tăng VAC theo hai cách trực tiếp và gián tiếp.

- Dự kiến quy định các công đoạn gia công, chế biến đơn giản: theo đó Hàng hóa không có nguồn gốc Việt Nam, nếu chỉ trải qua một hoặc kết hợp nhiều công đoạn này, không được coi là hàng hóa của Việt Nam. Các công đoạn gia công, chế biến đơn giản như: 

+ Các công việc bảo quản hàng hoá trong quá trình vận chuyển và lưu kho (thông gió, trải ra, sấy khô, làm lạnh, ngâm trong muối, xông lưu huỳnh hoặc thêm các phụ gia khác, loại bỏ các bộ phận bị hư hỏng và các công việc tương tự).

+ Các công việc như lau bụi, sàng lọc, chọn lựa, phân loại (bao gồm cả việc xếp thành bộ) lau chùi, sơn, chia cắt ra từng phần.

+ Thay đổi bao bì đóng gói và tháo dỡ hay lắp ghép các lô hàng; đóng chai, lọ, đóng gói, bao, hộp và các công việc đóng gói bao bì đơn giản khác.

+ Dán lên sản phẩm hoặc bao gói của sản phẩm các nhãn hiệu, nhãn, mác hay các dấu hiệu phân biệt tương tự.

+ Trộn đơn giản các sản phẩm, dù cùng loại hay khác loại.

+ Lắp ráp đơn giản các bộ phận của sản phẩm để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh.

+ Giết, mổ động vật.
- Dự kiến quy định về bao bì, phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ, hàng hoá chưa được lắp ráp hoặc tháo rời như sau:

+ Trường hợp hàng hóa áp dụng tiêu chí “Chuyển đổi mã số hàng hóa”, vật liệu đóng gói và bao gói chứa đựng hàng hóa dùng để bán lẻ, khi được phân loại cùng hàng hóa đó, không được tính là các nguyên liệu không có nguồn gốc Việt Nam sử dụng trong việc sản xuất ra hàng hóa.
+ Trường hợp hàng hóa áp dụng tiêu chí “Hàm lượng giá trị Việt Nam”, trị giá của vật liệu đóng gói và bao bì chứa đựng hàng hóa dùng để bán lẻ được coi là một phần cấu thành của hàng hóa và được tính đến khi xác định nguồn gốc của hàng hóa.
- Dự kiến quy định hạn mức linh hoạt nguyên liệu không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa như sau:

+ Đối với hàng hóa có mã HS không thuộc từ Chương 50 đến Chương 63 của Hệ thống hài hoà không đáp ứng tiêu chí “Chuyển đổi mã số hàng hóa” thuộc Danh mục Tiêu chí xác định nguồn gốc cụ thể mặt hàng, trị giá của tất cả nguyên liệu không có nguồn gốc Việt Nam được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi mã số hàng hóa không được vượt quá 15% giá xuất xưởng của hàng hóa.
+ Đối với hàng hóa có mã HS thuộc từ Chương 50 đến Chương 63 không đáp ứng tiêu chí “Chuyển đổi mã số hàng hóa” thuộc Danh mục Tiêu chí xác định nguồn gốc cụ thể mặt hàng, trọng lượng của tất cả nguyên liệu không có nguồn gốc của Hệ thống hài hoà được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi mã số hàng hóa không được vượt quá 15% tổng trọng lượng hàng hóa, hoặc trị giá của tất cả nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa không đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mã số hàng hóa không được vượt quá 15% giá xuất xưởng của hàng hóa.

- Dự kiến quy định về các yếu tố gián tiếp như sau: 

Các yếu tố gián tiếp được sử dụng trong quá trình sản xuất, kiểm tra, hoặc thử nghiệm hàng hóa nhưng không cấu thành hàng hóa đó, hoặc các yếu tố được sử dụng trong việc bảo dưỡng nhà xưởng, hoặc vận hành thiết bị có liên quan tới việc sản xuất hàng hóa sau đây không cần xét đến khi xác định hàng hóa của Việt Nam như nhiên liệu và năng lượng; dụng cụ, khuôn rập và khuôn đúc; phụ tùng, vật liệu dùng để bảo dưỡng thiết bị và nhà xưởng; Dầu nhờn, chất bôi trơn, hợp chất và các nguyên liệu khác dùng trong sản xuất hoặc dùng để vận hành thiết bị và nhà xưởng; Găng tay, kính, giày dép, quần áo và các thiết bị an toàn; Các thiết bị, dụng cụ và máy móc dùng để thử nghiệm hoặc kiểm tra hàng hoá; Chất xúc tác và dung môi; Bất kỳ nguyên liệu nào khác không cấu thành hàng hoá nhưng việc sử dụng chúng phải chứng minh được là cần thiết trong quá trình sản xuất ra hàng hoá đó.
2.3. Chương III

Chương III của Nghị định dự kiến quy định về hàng hóa của Việt Nam và cách thể hiện.

- Dự kiến quy định về các trường hợp thể hiện là hàng hóa của Việt Nam và cách thể hiện:

+ Hàng hóa được thể hiện là hàng hóa của Việt Nam trên nhãn hàng hóa và/hoặc trên tài liệu, vật phẩm chứa đựng thông tin liên quan đến hàng hóa đó khi đáp ứng quy định tại Chương II của Nghị định.

+ Tùy thuộc vào quá trình sản xuất, gia công, chế biến, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn và chỉ sử dụng một trong các cụm từ sau đây để thể hiện hàng hóa là hàng hóa của Việt Nam trên nhãn hàng hóa và/hoặc trên tài liệu, vật phẩm chứa đựng thông tin liên quan đến hàng hóa đó:

a)  Sản xuất tại Việt Nam;

b)  Chế tạo tại Việt Nam;

c)  Nước sản xuất: Việt Nam;

d)  Xuất xứ: Việt Nam;

e)  Sản xuất bởi: Việt Nam.
Trường hợp không chắc chắn về xuất xứ Việt Nam, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn thể hiện cụm từ mô tả công đoạn gia công, chế biến chính diễn ra tại Việt Nam, chẳng hạn (nhưng không giới hạn) như: 

- Thiết kế tại Việt Nam; 

- Thiết kế bởi [Tên Công ty/Tập đoàn];
- Lắp ráp tại Việt Nam; 

- Hoàn tất tại Việt Nam; 

- Lắp ráp bởi [Tên Công ty/Tập đoàn];

- Chế biến bởi [Tên Công ty/Tập đoàn];

- Sản phẩm của [Tên Công ty/Tập đoàn];

- Đóng gói và dán nhãn bởi [Tên Công ty/Tập đoàn].

- Dự kiến quy định ngôn ngữ thể hiện như sau: phải được thể hiện bằng tiếng Việt trên nhãn hàng hoá và/hoặc trên tài liệu, vật phẩm chứa đựng thông tin liên quan đến hàng hoá đó.
- Dự kiến quy định các trường hợp không được thể hiện là hàng hóa của Việt Nam như sau: 

+ Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và hàng hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam, nếu không đáp ứng quy định của Nghị định này, không được thể hiện là hàng hóa của Việt Nam trên nhãn hàng hóa và/hoặc trên bất kỳ tài liệu, vật phẩm nào chứa đựng thông tin liên quan đến hàng hóa đó.

+ Hàng hóa tạm nhập vào Việt Nam để tái xuất, hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh Việt Nam không được thể hiện là hàng hóa của Việt Nam trên nhãn hàng hóa và/hoặc trên bất kỳ tài liệu, vật phẩm nào chứa đựng thông tin liên quan đến hàng hóa đó.
2.4. Chương IV

Chương IV của Nghị định dự kiến quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Dự kiến quy định về quyền và trách nhiệm của thương nhân hoạt động thương mại, các tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại.

- Dự kiến quy định về việc tổ chức thực hiện như sau: Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối về xác định xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa lưu thông trong nước. Bộ KHCN là cơ quan đầu mối về ghi xuất xứ, nguồn gốc trên hàng hóa, bao bì hàng hóa lưu thông trong nước. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phru có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ KHCN thực hiện quản lý nhà nước về xác định xuất xứ hàng hóa lưu thông trong nước quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật có liên quan.
DỰ THẢO
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